
 
 

PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN – TIẾNG VIỆT 5 

TUẦN 26 – NHỚ NGUỒN 

 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN, LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Đọc đoạn trích sau và khoanh tròn vào phương án trả lời đúng 

Bồ nông có hiếu 

         Phải năm trời hạn, mưa xuân chưa tan, gió đã tới. Rồi ánh nắng chói chang 

rọi xuống, khiến nhà bồ nông hốt hoảng gọi nhau rời phương Nam lên phương 

Bắc. Trên đường đi, bồ nông mẹ bị nắng chiếu quáng mắt, lao phải cành gai tre, 

suýt nữa gãy cánh. Bồ nông con dìu mẹ ẩn vào trong một hốc cây, chờ mẹ khỏi 

mới đi tiếp. Thấy vậy, các bác bồ nông khác cùng đi cũng dừng lại giúp đỡ. 

       Một ngày, rồi hai ngày, bồ nông mẹ vẫn chưa nhấc cánh lên được. Ngoài kia, 

trời cứ hầm hập như nung. Như thế này, không thể đuổi theo đàn được nữa. Từ 

buổi ấy, bồ nông con hết dắt mẹ tìm nơi mát mẻ, lại mò mẫm đi kiếm mồi. Đêm 

đêm, khi gió gợn hiu hiu, chú bồ nông nhỏ bé một thân một mình ra đồng xúc tép, 

xúc cá. Đôi chân khẳng khiu của chú vốn đã dài, giờ như dài thêm ra vì lặn lội. 

      Trên đồng nẻ, dưới ao khô, cua cá chết gần hết. Mặt sông xơ xác rong bèo. 

Bắt được con mồi nào, bồ nông con lại ngậm vào miệng để phần mẹ. 

      Hun hút đêm sâu, mênh mông ruộng vắng, chú bồ nông vừa sợ vừa lo. Có 

đêm đi tới canh một, canh hai, vẫn chẳng xúc được gì. Đã định quay về, nhưng 

cứ nghĩ đến mẹ đang ốm đau, chú ta lại gắng gượng mò thêm. 

     Dạo anh em nhà bồ nông còn bé, mẹ còm cõm lặn lội nuôi cả đàn con đến rạc 

người. Mỗi bận trở về nhà, mẹ há mỏ ra cho các con ăn no mà bụng mẹ vẫn cứ 



 
 

cồn lên. Giờ đây, chú bồ nông mới hiểu rằng trong những bữa ăn ấy, mẹ đã rút 

cả ruột gan ra để nuôi con. Cứ nghĩ tới điều đó, không một lần nào đi kiếm mồi 

mà bồ nông chịu trở về không. 

       Ngày này tiếp ngày nọ, đêm nay rồi đêm nữa, chú bồ nông cứ dùng miệng 

làm cái túi đựng thức ăn nuôi mẹ qua trọn mùa hè, sang mùa thu. 

      Tới mùa đông, đàn bồ nông từ phương Bắc trở về, ai nom thấy chú bồ nông 

nuôi mẹ ốm cũng phải kêu lên. Chú ta gầy quá. Cái mỏ xưa vốn gọn ghẽ, nay chảy 

sệ xuống hệt cái túi. Lòng hiếu thảo của chú bồ nông đã làm cho tất cả các chú 

bồ nông khác cảm phục và noi theo. 

Câu 1. Trên đường bay lên phương Bắc, bồ nông mẹ gặp chuyện gì? 

A. Bị cảm nặng, không thể bay tiếp được 

B. Suýt gãy cánh vì lao phải cành tre gai 

C. Suýt bị mù vì nắng chiếu quáng mắt 

Câu 2. Bồ nông con chăm sóc bồ nông mẹ trong khoảng thời gian bao lâu? 

A. Trọn một mùa xuân và một mùa hè 

B. Trọn một mùa hè và một mùa thu 

C. Trọn một mùa thu và một mùa đông 

Câu 3. Câu văn nào miêu tả rõ hình dáng của bồ nông con sau những ngày vất vả 

chăm sóc mẹ? 

A. Cái mỏ xưa vốn gọn ghẽ, nay chảy sệ xuống hệt cái túi 

B. Đã định quay về, nhưng cứ nghĩ đến mẹ đang ốm đau, chú ta lại gắng gượng 

mò thêm 

C. Từ buổi ấy, bồ nông con hết dắt mẹ tìm nơi mát mẻ, lại mò mẫm đi kiếm mồi 



 
 

Câu 4. Điều gì ở bồ nông con khiến các chú bồ nông khác cảm phục? 

A. Lòng dũng cảm 

B. Lòng hiếu thảo 

C. Sự kiên nhẫn 

Câu 5. Câu chuyện cho em thấy bài học gì sâu sắc? 

A. Phải biết làm việc giúp đỡ cha mẹ 

B. Phải luôn nhớ tới công lao cha mẹ 

C. Phải biết giúp đỡ tất cả mọi người 

Câu 6. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ truyền thống? 

A. Phong tục và tập quán của tổ tiên, ông bà. 

B. Cách sống và nếp nghĩ của nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau. 

C. Lối sống và nếp nghĩ đã hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này 

sang thế hệ khác. 

Câu 7. Từ “truyền” trong những từ: truyền nghề, truyền ngôi, truyền thống được 

hiểu theo nghĩa là: 

A. Truyền có nghĩa là trao lại cho người khác (thường thuộc thế hệ sau). 

B. Truyền có nghĩa là lan rộng hoặc làm lan rộng ra cho nhiều người biết. 

C. Truyền có nghĩa là nhập vào hoặc đưa vào cơ thể người. 

Câu 8. Có thể thay từ ngữ lặp lại trong đoạn văn sau bằng một từ nào sao cho nghĩa 

không đổi? 

     Triệu Thị Trinh quê ở vùng núi Quan Yên (Thanh Hóa). Triệu Thị Trinh 

xinh xắn, tính cách mạnh mẽ, thích võ nghệ. Triệu Thị Trinh bắn cung rất giỏi, 



 
 

thường theo các phường săn đi săn thú. Có lần, Triệu Thị Trinh đã bắn hạ một 

con báo gấm hung dữ trước sự thán phục của trai tráng trong vùng. 

A. Người hùng 

B. Ông 

C. Nàng 

Câu 9. Chọn từ còn thiếu điền vào chỗ trống trong câu thơ sau: 

Nhiều điều phủ lấy giá gương 

Người trong một nước thì ………… nhau cùng. 

A. Yêu 

B. Thương 

C. Ghét 

Câu 10. Trong đoạn văn: “Gia đình của Lê-nin sống ở thành phố nhỏ cạnh rừng 

cây và sông Vôn-ga mênh mông. Mùa hè, anh A-Lếch-Xan-Đrơ và Lê-Nin 

thường dạo chơi ngắm cảnh” có bao nhiêu danh từ chỉ tên riêng? 

A. 2 từ 

B. 3 từ 

C. 4 từ 

 

II. CHÍNH TẢ, TẬP LÀM VĂN 

1. Nghe – viết  

Nghe và viết lại đoạn trích sau vào dòng kẻ ô ly 



 
 

         Ngày 1-5-1886, công nhân thành phố Chi-ca-gô, nước Mĩ, xuống đường 

biểu tình đòi làm việc theo chế độ 8 giờ một ngày. Từ Chi-ca-gô, làn sóng bãi công 

lan nhanh ra các thành phố Niu Y-oóc, Ban-ti-mo, Pít-sbơ-nơ... Các cuộc biểu 

tình bị đàn áp nặng nề. Đặc biệt, ở Chi-ca-gô, cảnh sát đã xả súng vào đoàn người 

tay không, làm hàng trăm người chết và bị thương. Nhưng cuối cùng, giới chủ 

phải chấp nhận yêu sách của công nhân. Để ghi nhớ sự kiện này, ngày 1-5 hằng 

năm đã được chọn làm ngày biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân toàn 

thế giới. 

 



 
 

 

2. Tập làm văn 

Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 15 câu) kể lại một câu chuyện mà em yêu 

thích. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP ĐỀ SỐ 26 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN, LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Câu 1. B 

Câu 2. B 

Câu 3. A 

Câu 4. B 

Câu 5. B 

Câu 6. C 

Câu 7. A 

Câu 8. C 

Câu 9. B 

Câu 10. B 

II. CHÍNH TẢ, TẬP LÀM VĂN 

1. Nghe – viết 

Đánh giá viết dựa trên: 

– Viết đúng kiểu chữ cái kiểu chữ thường, cỡ to và vừa. 

– Viết đúng các từ ngữ. 

– Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ. 

Viết tốc độ tối thiểu 30 chữ / 15 phút 



 
 

2. Tập làm văn 

Học sinh tự làm theo ý kiến cá nhân và dựa theo một số gợi ý dưới đây 

Gợi ý: 

- Câu chuyện mà em yêu thích là câu chuyện gì? 

- Em được nghe/ đọc/ xem… câu chuyện đó khi nào? 

- Diễn biến câu chuyện ra sao? 

- Kết thúc câu chuyện, bài học nào khiến em thích thú? 

- Tình cảm, thái độ của em sau khi đọc xong câu chuyện ra sao? 

- …….. 


